PAGE  
Quy trình xác định bối cảnh, các bên quan tâm và kiểm soát rủi ro
QT.HT.01

	[image: image2.jpg]s s @ —— @ —— —





	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
ISO 9001:2015
	Mã hiệu

Lần ban hành
	QT.HT.01
01

	
	
	Ngày ban hành

Số trang
	30/5/2018
1/4

	QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BỐI CẢNH
CÁC BÊN QUAN TÂM VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015


	Người lập
	Đỗ Thị Thúy
Ủy viên Ban ISO
	
	Ngày lập
	8/5/2018

	Người kiểm tra
	Nguyễn Thanh Sơn
Phó Ban ISO
	
	Ngày kiểm tra
	22/5/2018

	Người phê duyệt
	Lương Công Nhớ

Hiệu trưởng
	
	Ngày phê duyệt
	28/5/2018


BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

	[image: image1.png]>
Vid VP

AN VV\Q



STT 
	LẦN SỬA 
	TRANG SỬA
	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
	NGÀY SỬA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. Mục đích

Quy trình này Quy định thống nhất cách: 

+ Xác định bối cảnh nội bộ và bên ngoài, các bên quan tâm tới Nhà trường
+ Xác định rủi ro:
· Nhận biết các rủi ro trong hệ thống quản lý chất lượng nhằm xác định nguyên nhân có thể gây ra các rủi ro tiềm ẩn và hiểu được lí do, phương thức, thời điểm, không gian mà rủi ro có thể xảy ra.

· Xác định phương pháp quản lý hiện tại và các điểm yếu còn lại.

· Xác định các rủi ro thực sự mà tổ chức cần phải đối mặt.

+ Đánh giá rủi ro nhằm:

· Phân tích rủi ro trong HT QLCL nhằm nhận biết các hậu quả của các tình huống sự cố trong HT QLCL, khả năng xảy ra sự cố và xác định mức độ giá trị của các rủi ro.

· Đưa ra mức độ rủi ro dựa trên giá trị của rủi ro, từ đó xác định phương pháp xử lý thích hợp

+ Xử lý rủi ro nhằm:

· Xây dựng các biện pháp, đối sách để xử lý giảm thiểu các rủi ro có mức độ cao cùng với các yếu tố đi kèm để đảm bảo tiến độ triển khai theo đúng kế hoạch.

2. Phạm vi áp dụng


Áp dụng tất cả các tác động nội bộ và bên ngoài, của các bên quan tâm, các rủi ro trong hoạt động đào tạo và huấn luyện của Nhà trường
3. Tài liệu viện dẫn
· Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

· Sổ tay chất lượng;

4. Định nghĩa

HT QLCL: Hệ thống quản lý chất lượng

5. Nội dung 

Quy trình quản lý rủi ro trong HT QLCL bao gồm: thiết lập bối cảnh; đánh giá rủi ro, xử lý rủi ro, chấp nhận rủi ro, truyền thông và tư vấn rủi ro, giám sát và soát xét rủi ro.

5.1. Thiết lập bối cảnh

Ban giám hiệu chỉ đạo Ban thường trực ISO định kỳ hàng năm trong các cuộc họp xem xét xem xét lại bối cảnh của tổ chức để có những điều chỉnh phù hợp nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu có liên quan theo bảng Xác định bối cảnh của tổ chức (BM.01-QT.HT.01) với các vấn đề sau:

· Các vấn đề bên ngoài và nội bộ liên quan đên Nhà trường
· Các vấn đề liên quan đến mục đích và định hướng chiến lược 

· Các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đạt được kết quả dự kiến của các hệ thống quản lý.

Việc xác định bối cảnh phải phân tích mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và thách thức


Ban thường trực ISO phải lập danh sách các bên quan tâm và xác định các vấn đề mà các bên quan tâm mong muốn theo Danh sách các bên quan tâm (BM.02-.QT.HT.01) về chất lượng công tác đào tạo và huấn luyện của Nhà trường để có biện pháp đáp ứng/tuân thủ theo yêu cầu của: 

· Giảng viên, người học
· Nhà tuyển dụng, các đơn vị liên kết
· Cơ quan quản lý nhà nước… 

5.2. Xác định rủi ro

5.2.1. Nhận định rủi ro

· Định kỳ một năm một lần, Các đơn vị có trách nhiệm xác định các rủi ro và cơ hội trong Nhà trường thông qua biểu mẫu Phiếu xác định rủi ro (BM.03-QT.HT.01) 

· Xác định các rủi ro và cơ hội không định kỳ: Việc xác định được thực hiện khi Nhà trường có sự thay đổi chương trình đào tạo, huấn luyện, thay đổi công tác nhân sự, cơ sở vật chất, các trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, các yêu cầu của các bên có liên quan.
5.3. Phân tích rủi ro

Nhà trường thực hiện việc xem xét phân tích rủi ro một cách chi tiết đối với tất cả những hệ thống thông tin trong tổ chức. Chiến lược này bao gồm việc đánh giá những điểm mạnh, điểm tồn tại của toàn bộ hệ thống tổ chức của Nhà trường. Kết quả từ những hoạt động này sẽ được sử dụng để đánh giá những rủi ro và lựa chọn những phương pháp kiếm soát.

Việc phân tích rủi ro được thực hiện bằng phương pháp xem xét tài liệu và phỏng vấn tại chỗ để thu thập thông tin.

Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm cho thiết lập danh sách Đe dọa và điểm tồn tại. Danh sách này phải được phê duyệt bởi Hiệu trưởng trước khi đánh giá rủi ro.

5.4. Định lượng rủi ro

Có 2 phương pháp để đánh giá rủi ro: 

· Phương pháp đánh giá định lượng: việc gán 1 giá trị cụ thể tới các mất mát có thể xảy ra.

· Phương pháp đánh giá định tính: đưa ra giá trị chưa xác định đối với việc mất mát dữ liệu chứ không chú trọng vào những thiệt hại về kinh tế đơn thuần.

Cả 2 phương pháp trên đều có những ưu điểm và nhược điểm, Nhà trường sẽ quyết định để sử dụng phương pháp nào trong mỗi lần đánh giá rủi ro.

Rủi ro là 1 hàm của khả năng xảy ra rủi ro và ảnh hưởng của rủi ro 

Khả năng xảy ra rủi ro cho biết xác suất 1 điểm yếu có thể bị khai thác trong môi trường đe dọa.

Ảnh hưởng của rủi ro thể hiện sự mất mát của Nhà trường từ 1 đe dọa.

Giá trị rủi ro = Khả năng xảy ra * Mức độ ảnh hưởng

	Mức độ ảnh hưởng
	Thảm khốc 
	Nghiêm trọng
	Nhiều
	Không đáng kể

	Điểm
	4
	3
	2
	1


	Khả năng xảy ra
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi

	Điểm
	3
	2
	1


Xác định các rủi ro và cơ hội cần kiểm soát 

Các rủi ro và cơ hội tương ứng cấp độ kiểm soát khi có mức điểm quy định như sau:

· Tổng điểm: 1, 2, 3, 4 : Nhận biết và Theo dõi tiếp

· Tổng điểm: 6, 8, 9 : Xây dựng kế hoạch kiểm soát
· Tổng điểm: 12 : Xây dựng phương pháp ứng phó tức thời

5.5. Xây Dựng chương trình hành động kiểm soát rủi ro và cơ hội

Căn cứ vào kết quả thực hiện tại bước 5.4 về định mức rủi ro các bộ phận tiến hành xây dựng trương trình hành động kiểm soát rủi ro và cơ hội theo Phiếu xác định rủi ro (BM.03-QT.HT.01) Ban thường trực  ISO có trách nhiệm tổng hợp trình lãnh đạo phê duyệt.
5.6. Theo dõi và thẩm xét

Ban thường trực ISO có trách nhiệm kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện chương trình hành động đã được lãnh đạo Nhà trường phê duyệt và báo cáo kết quả với Lãnh đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ.
6. Hồ sơ 

	STT
	Tên hồ sơ
	Nơi lưu trữ
	Hình thức lưu
	Thời gian lưu
	Hình thức hủy

	1. 
	Bảng xác định bối cảnh của tổ chức 
	Ban ISO
	File tài liệu
	Vĩnh viễn
	Không hủy

	2. 
	Danh sách các bên quan tâm 
	Ban ISO
	File tài liệu
	Vĩnh viễn
	Không hủy

	3. 
	Phiếu xác định rủi ro 
	Ban ISO và các bộ phận
	File tài liệu
	Vĩnh viễn
	Không hủy


7. Phụ lục
	TT
	Tên biểu mẫu/ phụ lục
	Ký hiệu

	1
	Xác định bối cảnh của tổ chức 
	BM.01-QT.HT.01

	2
	Danh sách các bên quan tâm 
	BM.02-.QT.HT.01

	3
	Phiếu xác định rủi ro 
	BM.03-QT.HT.01
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Thiết lập bối cảnh





Nhận diện rủi ro





Phân tích rủi ro





Định mức rủi ro





Xử lý rủi ro





Trao đổi thông tin và tham vấn





Theo dõi và xem xét





Đánh giá rủi ro
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